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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm  Em tích cực tham gia các hoạt động tập thể với tinh thần 
đoàn kết cao. Em mạnh dạn, tự tin bày tỏ các quan điểm 
của mình khi xây dựng bài học, các góc nhìn về mọi khía 
cạnh trong cuộc sống. Em hãy tiếp tục trau dồi để hoàn 
thiện mỗi ngày.  

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Mi-li-mét vuông

 Mức 3 Luyện tập cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ  Mức 3 Phân số

 Mức 3 Dấu gạch ngang, Dấu ngoặc kép; MRVT: Quê hương  Mức 3 Phân số và phép chia số tự nhiên

 Mức 3 Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm  Mức 2 Rút gọn phân số 

 Mức 3 Nhận diện; Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật  Mức 2 Quy đồng mẫu số các phân số 

Điểm kiểm tra giữa học kì 2: 10
Em vận dụng được mối liên hệ giữa các đơn vị đo để giải quyết các 
bài tập đổi đơn vị. Em tìm và liệt kê được nhiều ví dụ về phân số. Em 
thực hiện đầy đủ các bước quy đồng mẫu số các phân số. Em cần 
luyện tập các dạng bài về rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các 
phân số để thành thạo hơn. 

Điểm kiểm tra giữa học kì 2: 9
Em biết dùng dấu gạch ngang để nối các từ ngữ trong một liên danh. 
Em tìm được các từ ngữ tả hình dáng, hoạt động hoặc thói quen của 
con vật trong bài văn/ đoạn văn cho trước. Em cần dành thời gian 
quan sát các con vật xung quanh đời sống, tranh ảnh để giúp em có 
thêm vốn từ cho bài văn miêu tả con vật. 

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Các nhóm chất dinh dưỡng; Giá trị dinh dưỡng có trong 
thức ăn

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh; Thực phẩm an toàn

Em ghi nhớ rất tốt từ vựng về chất liệu như brass, silver, cardboard 
và miêu tả vật dụng sinh động. Em vận dụng nhuần nhuyễn thì Hiện 
tại hoàn thành (Present Perfect) vào các câu khẳng định và phủ định. 
Em hãy tiếp tục duy trì sự tích cực và tự tin phát biểu như hiện tại.

 Mức 2 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

 Mức 2 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Em biết vận dụng kiến thức để lựa chọn thực phẩm an toàn khi mua 
và sử dụng hằng ngày. Em đề xuất được một số biện pháp bảo vệ 
thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Em nên đọc lại, ôn lại bài sau 
tiết học để nắm vững kiến thức về thiên nhiên, dân cư và hoạt động 
sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

TIN HỌC Mức 3 CÔNG NGHỆ / MAKESPACE Mức 3

Em thực hiện tốt việc nhập dữ liệu, biết chèn và xóa cột, dòng hợp lý. 
Em tiến bộ trong việc sử dụng các hàm tính tổng và trung bình. Em 
nên tiếp tục luyện tập để thao tác nhanh và chính xác hơn.

Em hiểu rõ phép toán so sánh và vận dụng đúng trong điều kiện 
chương trình. Em sử dụng chính xác để điều khiển hoạt động của 
nhân vật. Em thể hiện khả năng tư duy logic và hoàn thành bài tốt.

BƠI - LẶN Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em thực hiện tốt kỹ thuật đứng nước và nín thở. Em tích cực tham 
gia thực hành 3 phương pháp cứu đuối gián tiếp. Em cần nín thở sâu 
để lặn xa hơn khi thực hiện kỹ thuật lặn.

Em thể hiện được hoạt động tập thể trong bài vẽ. Em biết sắp xếp 
các hình ảnh hợp lý. Em cần bổ sung thêm chi tiết nền để tranh 
phong phú hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3
Em nhớ và làm được các động tác đội hình đội ngũ, biến đổi đội hình 
1 hàng dọc, ngang thành 2, 3 hàng dọc, ngang, phối hợp khá nhịp 
nhàng. Em có cố gắng trong luyện tập. Em cần phát huy thêm tinh 
thần khi rèn luyện vận động và đúng tác phong khi tham gia tập 
luyện.

Em thể hiện sự tự tin và chủ động khi trình bày bài hát. Em thực 
hành đúng tư thế, kĩ thuật sử dụng đàn Ukulele và hoàn thành tốt bài 
đọc nhạc. Em tích cực tham gia các hoạt động nhóm.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em thể hiện sự hợp tác tích cực khi đồng hành cùng bạn trong nhóm. 
Em đã giúp bạn vững tin hơn khi tham gia vào công việc chung. Em 
cần tiếp tục rèn cách nghe bạn chia sẻ khó khăn trước, rồi mới góp ý 
hoặc giúp đỡ.

Em biết công dụng và thực hành được các nút dây cơ bản đã học. 
Em hiểu cách dùng mạng xã hội an toàn cho bản thân. Em cần luyện 
tập kỹ năng dựng lều thường xuyên để làm được tốt hơn.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em đã hoàn thiện kỹ thuật Combo đối kháng số 4 và đã nắm được 
các quy định cơ bản của luật thi đấu đối kháng. Em đã có những tiến 
bộ đáng kể trong môn học. Các động tác của em mạnh mẽ và dứt 
khoát.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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